
For foreign citizens who have received a demand notice 

and/or notification letter of special ward/metropolitan 

inhabitant’s tax 

特別区民税・都民税の支払督促状・催告書が届いた外国人の方へ 
 

Please Select and Tap Your Language 
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2 中文       P2 

3 한국       P3 

4 Tiếng Việt     P4 

5 नेपाली      P5 
6 ह िंदी       P6 
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1 English 
 

WARNING 

We have not yet been able to confirm that you have paid your special ward/metropolitan 

inhabitant’s tax. Be sure to settle payment accompanied by the enclosed tax payment slip by 

the designated time limit for payment on the slip. If you continuously fail to pay your taxes, we 

will have to seize your property based on the law.  

Furthermore, taxes in arrears may be evaluated as a negative factor in determining permission 

for an extension of the period of stay. If you have any trouble paying the tax, please consult 

the Tax Collection Division (Tel: 03-3647-9111, Email: noufu-soudan@city.koto.lg.jp) 

immediately. 
 
* If you already paid the tax, please disregard this notice. 
 

Imposition of Special Ward/Metropolitan Inhabitant’s Tax 
 

Special ward/metropolitan inhabitant’s tax is calculated based on the previous year's income and levied 

from June. There are four due dates: end of June, end of August, end of October, and end of January of the 

next year. For details on the tax amount, please refer to the tax statement.  

If no payment is made until after the due date, a delinquent charge will be added. The amount of the 

delinquent charge increases until you pay the total tax principal, and you must pay the amount calculated 

as of the actual payment date.  
 

Procedures for Tax Payment 
 

You can pay at nearby convenience stores with your tax payment coupon. 

* After one month from the designated time limit on the coupon, you cannot pay at convenience stores. 

* The receipt cannot be reissued, so please store it carefully. 
 

Procedures for Those Who Go Overseas (Notification of a Tax Agent) 
 

"Tax agent" means a person that completes all procedures for tax payment (including receiving documents, 

paying the tax, and receiving tax refunds) on behalf of the taxpayer. 

If you have difficulties paying the tax (including receiving documents and paying the tax) because you will 

be overseas, you must notify the Koto City Office Taxation Division of your tax agent before leaving the city.  
 

Key Terms on Resident Taxes (Japanese-English) 

 

Japanese English 

区都民税・普通徴収 Municipal Tax and Tokyo Metropolitan Tax (Ordinary Collection) 

納付書兼領収証書 Tax Payment Slip and Receipt 

納付額 Amount of Payment Due 

払込指定期限 Designated Time Limit for Payment 

税額 Tax Amount 

延滞金 Delinquent Charge 

重要 Important 

至急開封 Open Immediately 
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2 中文 
 

警告 

您应缴的特别区民税·都民税尚未缴纳。请您务必在随附的缴纳书所述指定缴费期限内缴纳。如

不按时缴纳，将依法扣押您的财产。另外在办理居留期延长时可能因滞纳税而受到负面评价。

如有缴纳困难，请立即联系纳税课(03-3647-9111, noufu-soudan@city.koto.lg.jp)。  
※如果已缴纳，可能是因为错开了，敬请原谅。 

 

关于特别区民税和都民税的征税 
 

特别区民税和都民税按照上年收入计算并从 6 月起征税。缴纳期限为 6 月末、8 月末、10 月末、下年 1 月末

共 4 次。税额等详情见征税明细书。超过缴纳期限将加收滞纳金。滞纳金金额将增加，直到税款付清。请缴

纳截至缴费当日的金额。  
 

关于缴纳方法 
 

请带上您的缴纳书，到附近的便利店等进行缴纳。 

※超出记载期限 1 个月后，将不能在便利店等进行缴纳。 

※收据不能重开，请妥善保管。 
 

关于出境时的居民税手续(纳税管理员申报) 
 

纳税管理员是指代替纳税义务人办理纳税相关所有手续(收取文件、纳税和收取退还费等)的人。 

由于出境等原因而影响办理纳税等手续时(无法收取文件和纳税时)，需要在迁出前至江东区役所征税课进行

纳税管理员申报。 

有关居民税的主要日语用词 

 

日语 中文 

区都民税・普通徴収 区都民税·普通征收 

納付書兼領収証書 缴纳书兼收据 

納付額 缴纳额 

払込指定期限 指定缴费期限 

税額 税额 

延滞金 滞纳金 

重要 重要 

至急開封 立即开封 
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3 한국 
 

경고 

귀하가 납부해야 할 특별구민세·도민세가 아직 납부되지 않았습니다. 동봉된 납부서에 

기재된 납부지정기한까지 반드시 납부해 주십시오. 납부하지 않을 경우, 법령에 의거해 

귀하의 재산을 압류합니다. 또한 세금을 체납하면 재류기간 갱신 시 소극적으로 평가될 

가능성이 있습니다. 납부하기 어려울 경우에는 납세과(03-3647-9111, noufu-

soudan@city.koto.lg.jp)에 신속하게 상담해 주십시오. 

※만일 이미 납부하신 이후에 이 경고문이 도착한 경우에는 양해 바랍니다. 

 

특별구민세·도민세의 과세에 대해 
 

특별구민세·도민세는 전년도 소득을 바탕으로 계산해 6월부터 과세됩니다. 납부기한은 6월 말, 

8월 말, 10월 말, 이듬해 1월 말로 총 4회입니다. 세액 등에 대한 자세한 내용은 과세명세서를 

참조해 주십시오. 납부기한이 지나면 연체금이 가산됩니다. 연체금액은 본세를 완납할 때까지 

증가되며, 납부일 시점의 금액을 납부해야 합니다. 

 

납부 방법에 대해 
 

납부서를 가지고 가면 가까운 편의점 등에서 납부하실 수 있습니다. 

※기재된 기한으로부터 1 개월이 지나면 편의점 등에서 납부할 수 없게 됩니다. 

※영수증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관해 주십시오. 

 

해외로 출국할 경우의 주민세 절차에 대해 (납세관리인의 신고） 
 

납세관리인이란 납세의무자를 대신해 납세에 관한 일체의 절차(서류 수령, 납세 및 환급금 수령 등)를 

밟는 자를 말합니다. 

해외로 출국하는 등의 이유로 납세 등에 지장이 있을 경우(서류 수령이나 납세가 불가능해질 

경우)에는 전출하시기 전에 고토구청 과세과로 납세관리인을 신고해야 합니다. 

 

주민세(특별 구민세 · 도민 세) 관한 주요 일본어 표기 

 

일본어 한국 

区都民税・普通徴収 구·도민세/보통징수 

納付書兼領収証書 납부서 겸 영수증서 

納付額 납부액 

払込指定期限 납부지정기한 

税額 세액 

延滞金 연체금 

重要 중요 

至急開封 즉시 개봉 
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4 Tiếng Việt 
 

Thông báo 

Bạn vẫn chưa đóng thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị cần phải nộp. Vui lòng đảm 

bảo nộp thuế trước thời hạn chỉ định thanh toán ghi trên giấy báo thuế đính kèm. Trong trường 

hợp không nộp, bạn sẽ bị tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc trì hoãn 

nộp thuế có thể sẽ bị đánh giá tiêu cực khi gia hạn thời gian lưu trú. Nếu bạn gặp khó khăn 

trong việc nộp thuế, vui lòng trao đổi ngay với Ban nộp thuế (03-3647-9111, noufu-

soudan@city.koto.lg.jp). 

*Nếu bạn đã hoàn tất thanh toán, xin hãy thứ lỗi vì sự nhầm lẫn này. 

 

Về cách tính thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị 
 

Thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị được tính thuế từ tháng 6, dựa trên thu nhập của năm trước. 

Thời hạn nộp thuế là 4 lần: cuối tháng 6, cuối tháng 8, cuối tháng 10 và cuối tháng 1 năm sau. Vui lòng 

tham khảo bảng chi tiết về thuế để biết thêm chi tiết về tiền thuế, v.v... Phí quá hạn sẽ được cộng thêm vào 

khi quá thời hạn nộp thuế. Phí quá hạn sẽ tăng lên cho đến khi thuế được nộp đầy đủ, bạn sẽ phải đóng 

khoản phí này vào ngày nộp thuế. 
 

Phương thức nộp thuế 
 

Bạn có thể nộp thuế ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, v.v... khi có mang theo giấy báo thuế. 

* Khi quá 1 tháng kể từ thời hạn được ghi, bạn sẽ không thể nộp thuế ở các cửa hàng tiện lợi, v.v... 

* Chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn, vì vậy vui lòng bảo quản hóa đơn cẩn thận. 
 

Thủ tục nộp thuế cư trú trong trường hợp bạn đã xuất cảnh ra nước ngoài 
(kê khai thuế với người quản lý thuế) 

 

Đại lý thuế là bên đại diện cho người có nghĩa vụ nộp thuế để thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến 

việc nộp thuế (tiếp nhận giấy tờ, nộp thuế và tiền hoàn thuế, v.v...). 

Nếu bạn gặp trở ngại trong việc nộp thuế, v.v... (trường hợp không thể nhận giấy tờ và nộp thuế) do xuất 

cảnh ra nước ngoài, v.v.., bạn cần thông báo về đại lý thuế với Ban nộp thuế thuộc văn phòng quận Koto 

trước khi bạn được xuất cảnh. 
 

Ghi bằng tiếng Nhật các thông tin chính liên quan đến thuế cư trú quận và thuế cư trú đô thị  

 

Tiếng Nhật Tiếng Việt 

区都民税・普通徴収 Thuế cư trú quận, đô thị - Thu thông thường 

納付書兼領収証書 Giấy báo thuế kiêm hóa đơn 

納付額 Số tiền nộp thuế 

払込指定期限 Thời hạn chỉ định thanh toán 

税額 Tiền thuế 

延滞金 Phí quá hạn 

重要 Quan trọng 

至急開封 Cần mở ngay 
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5 नेपाली 

चेतावनी  

तँपार्इले ततरै्न परे्न वडा बातिन्दा कर・महार्नगरपातलका करको भुक्तार्नी अतहले िम्म भएको छैर्न। यो 

खाममा रहेको भुक्तार्नी पत्रमा उले्लखखर्न तोतकएको म्याद तभत्रमा अतर्नवायइ भुक्तार्नी गरु्नइहोि् । भुक्तार्नी 

र्नभएको खण्डमा, कारु्नर्न बमोतिम तपाईंको धर्न िम्पति तललामीबाट भएपतर्न ततराउर्न लगार्रे्न छ। 

तिइथ,कर र्नततरेमा बिार्को अवतध र्नतवकरण गरे्न बेलामा गाह्रो हुर्न िक्छ। भुक्तार्नी गर्नइ िमस्या 

भएको खण्डमा कर िँकलर्न(03-3647-9111, noufu-soudan@city.koto.lg.jp)  लार्इ 

तुरून्त िम्पकइ  गरु्नइहोि्। 

* येदी तपाईंले पतहला रै्न ततरु्नइभएको छ भरे्न यो हाम्रो भुलको रुपमा स्वीकार गरर कृपया क्षमा गररतदरु्नहोला। 

 

हिशेष  वडा िाहिन्दा कर・म ानगरपाहलका करको  करिारेमा 
 

तबशेष वडा बातिन्दा कर・ महार्नगरपातलका करको  कर गत बषइको आयमा आधाररत भएर िुर्न मतहर्नाबाट कर 

तर्नधाइरण गररन्छ। भुक्तार्नी गरे्न अवतध िुर्नको अखन्तम, अगस्तको अखन्तम, अक्टोबर को अखन्तम, अको बषइको िर्नवरी 

अखन्तम गरी ४ पल्ट छ। कर रकमको तवसृ्तत तववरणको लातग िँगै राखेको कर तववरणमा हेरु्नइहोला। भुक्तार्नी गरे्न 

अवतध काटेमा भएमा तिलाई गरेको िररवार्ना शुल्क पतर्न िोतडरे्न छ। िररवार्ना शुल्क रकम यो कर पूणइ भुक्तार्नी 

र्नहुन्िेल िम्म बढै्ढ िारे्न र भुक्तार्नी गरररे्न तदर्निम्मको तहिाब गरी कुल रकम भुक्तार्नी गर्नइ लगाउछ। 
 

भुक्तानी गने हिहि िारेमा 
 

तँपार्इ िँग भएको भुक्तार्नी तबल तलएर र्नतिकका कखन्भर्नी स्टोर लगायतहरूमा भुक्तार्नी गर्नइ िकु्नहुन्छ। 

* उले्लखखत गरेर तोतकएको तिमाअवतधबाट १मतहर्ना क्रश भएमा कखन्भर्नी स्टोर लगायतहरूमा भुक्तार्नी गर्नइ िकु्नहुन्न। 

* रतिद पूणइ हस्तार्नतरण गर्नइ र्नितकरे्न भएकोले ध्यार्न तदरु्नहोि्। 
 

हिदेशमा जाने िेलामा रेहिडेन्ट कर हतने प्रहकयाको िारेमा (करदाताको िूचना) 
 

करदाता भन्नाले कर भुक्तार्नी ततरे्न ब्यखक्तको रूपमा कर भुक्तार्नीको िन्दभइमा िबै प्रतकया (कागिात प्राखि, कर 

भुक्तार्नी र रकम तिताइ प्राखि आतद ) गरे्न ब्यखक्तलार्इ िर्नाउँछ। 

तबदेशमा िारे्न कारण भएकाहरूले कर भुक्तार्नी लगायतको कायइमा अप्ठ्यारा भएको अवस्था(कागिात प्राखि, कर 

भुक्तार्नी गर्नइ र्निकेको बेला)मा टर ान्सिर गरररु्न अगातड कोउटोउ वडा कायाइलय कर भुक्तार्नी तबभागमा करदाताले 

िूचर्ना तदरु्न आवश्यक छ। 

 

हिदेशमा जाने िेलामा रेहिडेन्ट कर हतने प्रहकयाको िारेमा (करदाताको िूचना) 

 

जापाहनज भाषा नेपाली 

区都民税・普通徴収 वडा महार्नगरीय कर・िामान्य िंग्रह 

納付書兼領収証書 भुक्तार्नी रकम पत्र अथवा रिीद 

納付額 क्तार्नी रकम 

払込指定期限 तोतकएको भुक्तार्नी तिमा अवतध 

税額 कर रकम 

延滞金 तिला शुल्क 

重要 आवश्यक 

至急開封 तुरूनै्त खोतलरु्न 
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6 ह िंदी 
 

चेतावनी 

आपको िूतचत तकया िाता है तक आपरे्न अभी तक अपरे्न तवशेष वाडइ और टोक्यो टैक्स का भुगतार्न र्नही ंतकया 

है। कृपया िंलग्न भुगतार्न पत्र में बताई गयी अंततम तततथ तक टैक्स का भुगतार्न करें । यतद आप भुगतार्न र्नही ं

करते हैं, तो क़ारू्नर्नी तौर पर आपकी िंपति िब्त कर ली िा िकती है। र्िके अलावा, आपके तर्नवाि काल 

(वीज़ा) के र्नवीर्नीकरण के िमय र्तमगे्रशर्न बू्यरो र्िका मूल्ांकर्न आपके खखलाि भी कर िकता है। यतद 

तकिी कारण अभी टैक्स का भुगतार्न कर पार्ना मुखिल है, तो िल्द िे िल्द टैक्स भुगतार्न अरु्नभाग (03-3647-

9111, noufu-soudan@city.koto.lg.jp) िे िंपकइ  करें ।  

* यतद र्ि पत्र के तमलरे्न के कुछ िमय पहले ही आपरे्न टैक्स का भुगतार्न तकया है, तो आपको हुई अिुतवधा के तलए हमें खेद है। आप 

र्ि पत्र को र्नज़र अंदाज़ कर िकते हैं। 

 

हवशेष वाडड टैक्स और टोक्यो टैक्स के हवषय में 
 

तवशेष वाडइ टैक्स और टोक्यो टैक्स की गणर्ना तपछले वषइ की आय के आधार पर की िाती है और र्िे िूर्न मॉि िे लागू तकया 

िाता है। र्िके भुगतार्न की अंततम तततथ िूर्न अंत, अगस्त अंत, अकू्टबर अंत और अगले वषइ के िर्नवरी अंत में होती है। टैक्स 

तववरण पत्र के द्वारा टैक्स रातश को मालूम तकया िा िकता है। कृपया ध्यार्न दें  तक तर्नयत तततथ के बाद अततदेय शुल्क िोडा 

िाएगा। िब तक टैक्स का पूरी तरह िे भुगतार्न र्नही ंतकया िाता है, तब तक बकाया रातश बढ़ती िाएगी, और आपको भुगतार्न 

तततथ तक की बकाया रातश का भी भुगतार्न करर्ना होगा।  
 

भुगतान हवहि के िारे में कुछ जानकारी 
 

आप भुगतार्न पत्र को अपरे्न िाथ िुतवधा स्टोर ले िाकर वहां पर टैक्स का भुगतार्न कर िकते हैं। 

* कृपया ध्यार्न रखें तक तर्नयत तततथ िे एक महीर्ना बीत िारे्न के बाद आप िुतवधा स्टोर आतद पर भुगतार्न र्नही ंकर पाएँगे। 

* कृपया ध्यार्न दें  तक रिीद को तिर िे िारी र्नही ंतकया िा िकता है, र्ितलए उिे िंभाल के रखें। 
 

जापान छोड़ने की स्थिहत में रेजीडेन्स टैक्स भुगतान की प्रहिया (टैक्स भुगतान प्रहतहनहि) 
 

टैक्स भुगतार्न प्रतततर्नतध वह व्यखक्त है िो करदाता की िगह पर टैक्स भुगतार्न िे िंबंतधत िभी प्रतक्रयाएं  (िैिे दस्तावेिो ंकी 

प्राखि, टैक्स भुगतार्न या धर्नवापिी की प्राखि आतद) करता है।  

यतद िापार्न छोडरे्न की विह िे आपको टैक्स भुगतार्न में परेशार्नी हो रही है (दस्तावेज़ प्राि कररे्न में अिुतवधा या टैक्स का 

भुगतार्न कररे्न में अिुतवधा), तो िारे्न िे पहले आपको टैक्स प्रतततर्नतध तर्नयुक्त करके कोतो वॉडइ कायाइलय के टैक्स भुगतार्न अरु्नभाग 

में दिइ करर्ना होगा। 
 

रेजीडेन्स टैक्स िे ििंििंहित कुछ म त्वपूर्ड जापानी शब्द 
 

जापानी ह िंदी 

区都民税・普通徴収 वॉडइ/टोक्यो तर्नवािी टैक्स(रेिीडेन्स टैक्स), िाधारण िंग्रह 

納付書兼領収証書 भुगतार्न पची और रिीद 

納付額 भुगतार्न रातश 

払込指定期限 भुगतार्न की अंततम तततथ 

税額 टैक्स रातश 

延滞金 बकाया रातश 

重要 महत्त्वपूणइ िूचर्ना 

至急開封 तत्काल खोलें 

 

mailto:noufu-soudan@city.koto.lg.jp
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7 မြန်ြာ 

 

သတပိ ေးချက ်

သငသ်ည်ပ ေးပ ျေရမည ်အထ ေးနယ်ပ မ ွန ် (သ ု  မဟုတ်) မမ  ြို့   အ ွနက် ုမပ ေးသငွေ်းရပသေး ါ။ 

ယ ုစာအ တ်အတငွေ်း ရ  ပငပွ ေးပ ျေရနစ်ာရွကတ်ွငပ်ရေးသာေးထာေးသည ် ပနာက်ဆ ေုးပ ေးပ ျေရမည ်ရကအ်မီ 

မ ျေက်မကွက်ပ ေးသငွေ်း ါ။ မပ ေးသငွေ်း ါက ဥ ပေနည်ေးလမ်ေးမျောေးအရ သင၏်  ုငဆ် ငုမ်ှုမျောေးက ု 

ရ ာပ ွပ ာ်ထတု်ရလ မ ်မည။် ထ ု  အ  င ် သတ    ရမည်က အ ွနပ် ေးပ ျေမှုပနာက်ကျေ  ငေ်းသည် 

ပနထ ငု ်ွင က်ေ ် ာေးသကတ်မ်ေးတ ုေး ျေ န၌် ဆ ေုးဝါေးစွာအကဲ  တ်  ရ  ငေ်းမျောေး ရ  လာန ငု ်ါသည်။ 

ပ ေးသငွေ်းရနအ် က်အ ရဲ   ါက အ ွနဌ်ာန (03-3647-9111, noufu-soudan@city.koto.lg.jp) သ ု   

လျေင ်မနစ်ွာပဆေွးပနေွး ါ။ 

* အကယ်၍ ပ ေးသွငေ်းမ ီေး  စ် ါက ကျွန် ်ုတ ု  ၏လွဲပ ျော်မှု  စ် ါသ  င  ်နာေးလညပ် ေး ါ။ 

 

အထ ူးနယမ်မြခွန် (သ ု ို့ြဟတု)် မြ  ြို့ မြအခွန်မြူးမ ာငမ်ခငူ်းနငှို့ြ်တသ်ကမ်ြ ူး 

 

အထ ေးနယပ် မ ွန ် (သ ု  မဟတု)် မမ  ြို့   အ ွနသ်ည ် ယ ငန် စ်၏ဝငပ်ငကွ အုပ    တကွ ်ျေကမ် ီေး ၆လ  ုငေ်းမ စ၍ 

အ ွနပ်ကာက ် သည။် ပ ေးပဆာငရ်မည က်ာလမျောေးမ ာ ၆လ  ုငေ်းအကနု၊် ၈လ  ုငေ်းအကနု၊် ၁၀လ  ုငေ်းအကနု၊် ပနာကတ်စန် စ်၏ 

၁လ  ုငေ်းအကနုဟ် ၍ ပလေးကက မ်  စ ်ါသည။် အ ွနပ်င ွမာဏအပသေးစ တအ်ာေး အ ွနပ်ကာက ် ရ ငေ်းလငေ်း ျေကက် ကုကည  ်ါ။ 

ပ ေးပဆာငရ်မည ရ်ကက် ပုကျော်လနွ ်ါက ပနာကက်ျေပကကေးထ ်ပ ါငေ်းထည  ်ါမည။် ပနာကက်ျေပကကေး မာဏသည ်

၎ငေ်းအ ွနမ်ပ ေးမ ျေငေ်းတ ေုးလာမည ် စ်မ ီေး ပ ေးဆာငသ်ည အ် ျေ နတ်ငွတ်ကွ ်ျေက၍် ကျေသင သ်ည  ်မာဏက  ု

ပ ေးပဆာငရ်မည ် စသ်ည။်  

  

mailto:noufu-soudan@city.koto.lg.jp
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မးြူးမး ာငရနနည္းူးလြ္ 

 

ေျပးေျခ်ရန္စာရြက္ကိုကကိုင္ေျဆာငငာ္းျ ပ း န းစပရာ၂၄နာရ စတကိုးမ်ားတတင္ ေျပးေျခ််ႏျကျိုငပါသည္၊ 

* သတမွတရကထ ကတ ေစေကာ်ျ္ေျနာက္ပ်ါက ၂၄နာရ စတကိုးဆကိုငငတင္ ေျပးေျခ၍်မေရတာာ့ပါ။ 

* ပ  စာစာရွကသ်ညထ် ်မ ထတုမ်ပ ေး  ငေ်းမ   န ငုသ်  င  ်ဂရုတစ ကုထ် နေ်းသ မေ်းထာေး ါ။ 

 

န ငုငြွံထထကကခာရာထတင္ မးနထ ငုမႈအမခန္း းင္ွး ို့ြတသ က္တ ို့လြုငန္းူးစဥ္ 

(အမခနက စၥတာဝနခခံန္႔အြမႈ တင္းျြျခင္းူး) 
 

အခခန္္ကစၥတာဝန္ခဆံကိုသညမွာ အခခနေ္ျဆာငထားသကူကိုယစား အခခန္ေျဆာင္ျ ခင္ျးျ်ႏျ င္ျ ာ့ပတ္တေ္ျသာကကစၥအဝဝ 

(စာရြကစာတမ္ျးလကခရံယျူ ခင္ျး၊ အခခငန္င္္ျးျ ခင္ျးျ်ႏျ င္ျ ာ့ ျ ပန္အမ္ျးေျခငလကချံ ခင္ျးေစသာ) 

ကကိုေျဆာရငရကေ္ျပးမည္ျ ာ့ပိုဂ က ၢိဳလ္ျ ဖစ္ည္။ 

ျ်ႏျကျိုငငမံ တြကကခာျ ခင္ျးေစသာေအၾကာင္ျးမ်ားေျၾကာင္ျ ာ့ အခခန္ေျပးေျဆာင္ျ ခင္ျးစသညတကို႔တတင္ 

အဆေငမျ ပမႈမ်ားရ ကပါက(စာရြကစာတမ္ျးလကချံ ခင္ျးျ်ႏျ င္ျ ာ့အခခငန္င္္ျးျ ခင္ျးမ်ားမလိုပ္ျ်ႏျကျိုငပါက) 

ေမျ ပာင္ျးေျရႊ႔ခငငတင္ KoToနယေ္ျျ မရံျိုျးအခခန္ဌာနသကို႔ အခခန္္ကစၥတာဝန္ခခံန္ျ ာ့အပ္ျ ခင္ျးကကို 

ေအၾကာင္ျးၾကားရန္ လကိုအပပါသည။္ 

နယ္မးးျြမခန္(သ  ႔ု) ၿြ ိဳမေနထ ငု္ငခန္း းင္ွး ို့ြတသ ကသ ည္း ို့ မအရူးးျက ူးမးသာ စကာူးလးံုးူးြ်ာူး၏ 

ဂ်ြမနေခၚမအဝၚြ်ာူး 

 

ဂျေ နဘ်ာသာစကာေး 

 

ခမနမ်ာ 

区都民税・普通徴収 ျ မက ၢိဳေေနြကိုရငခန္, ပံျိုမ န္တ္မွကတခန္ေျကာကခံျ ခင္ျး 

納付書兼領収証書 ပငပွ ေးပ ျေရနစ်ာရွက် သ ု  မဟုတ် ပ  စာစာရွက် 

納付額 ပ ေးသွငေ်းရမည ် မာဏ 

払込指定期限  ေျပးေျဆာငရန္ညႊန္ျ ကားြားသည္ျ ာ့ေျနာကဆ ျံိုျိုျးရက္

税額 အခခန္ပမာဏ

延滞金 ေျနာေက္ၾ်ကး

重要 ေအရးၾက းသည္

至急開封 ေအရးေျပၚခဖင္ျ ာ့ေျဖာကပါ။

  



 

- 9 - 

 

8 ไทย 

การแจง้เตอืน 

ทา่นยงัไมไ่ดช้ าระภาษีเมอืง/ภาษีเขตพเิศษทีต่อ้งช าระ 

กรุณาช าระภาษีภายในก าหนดช าระทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแจง้ยอดภาษีทีแ่นบมากบัเอกสารฉบบัน้ี 

หากไมม่กีารช าระภาษี ทรพัย์สนิของทา่นอาจถูกอายดัตามกฎหมาย 

ท ัง้น้ีการคา้งช าระภาษีอาจสง่ผลลบในการประเมนิตอ่อายุการพ านกัในประเทศญีปุ่่ น 

หากทา่นประสบปญัหาในการช าระภาษี โปรดปรกึษาทีแ่ผนกภาษีอากร (03-3647-9111, noufu-

soudan@city.koto.lg.jp) โดยดว่นทีส่ดุ 

*หากทา่นช าระแลว้ เราต้องขออภยัในความผดิพลาดมา ณ ทีน้ี่  
 

เกีย่วกบัการเรียกเก็บภาษีเมอืง/ภาษีเขตพเิศษ 
 

ภาษีเมือง/ภาษีเขตพเิศษจะค านวณจากรายไดข้องปีกอ่นหน้า และเริม่เรียกเกบ็ภาษีต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายนเป็นตน้ไป 

ก าหนดช าระภาษีมีท ัง้หมด 4 คร ัง้ไดแ้ก ่ ปลายเดอืนมถินุายน ปลายเดอืนสงิหาคม ปลายเดอืนตลุาคม 

และปลายเดอืนมกราคมของปีถดัไป โปรดดรูายละเอียดตา่ง ๆ เชน่ ยอดภาษีไดใ้นเอกสารแจ้งยอดภาษี 

หากเกนิก าหนดช าระจะมีการคดิคา่เบ้ียปรบัคา้งช าระ โดยคา่เบ้ียปรบัจะเพิม่ขึน้จนกว่าภาษีจะไดร้บัการช าระเตม็จ านวน 

และจะตอ้งช าระคา่เบ้ียปรบัตามจ านวนเงนิ ณ วนัทีช่ าระภาษี 
 

วธิีการช าระ 
 

ทา่นสามารถน าเอกสารแจ้งยอดภาษีทีท่า่นไดร้บัไปยงัรา้นสะดวกซ้ือ ฯลฯ ใกล้บา้นเพือ่ช าระภาษี  

*หากเลยก าหนดช าระเกนิ 1 เดอืน ทา่นจะไมส่ามารถช าระภาษีทีร่า้นสะดวกซ้ือ ฯลฯ ได ้

*กรุณาเก็บรกัษาใบเสร็จรบัเงนิไวใ้หด้ี เน่ืองจากไมส่ามารถออกใหมไ่ด ้
 

ข ัน้ตอนการเสยีภาษีถิน่ทีอ่ยูเ่มือ่เดนิทางออกนอกประเทศ 
 

ผูด้แูลเรือ่งการช าระภาษีคอืผูด้ าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการช าระภาษี (รบัเอกสาร ช าระภาษี หรือรบัเงนิทีไ่ดจ้ากการขอคนืภาษี 

ฯลฯ) แทนผูมี้หน้าทีเ่สียภาษี  

หากทา่นมีปญัหาเกีย่วกบัการช าระภาษี ฯลฯ (กรณีทีไ่มส่ามารถรบัเอกสารหรือช าระภาษีได)้ 

เน่ืองจากตอ้งเดนิทางไปยงัตา่งประเทศหรือดว้ยเหตผุลอืน่ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งผูด้แูลเรือ่งการช าระภาษีดงักล่าวไปยงัแผนกภาษี 

ส านกังานเขตโคโตกอ่นออกนอกประเทศ 
 

ค าศพัท์ภาษาญีปุ่่ นหลกัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีเขต/ภาษีเมอืง 

 

ภาษาญีปุ่่ น ไทย 

区都民税・普通徴収 ภาษีเขตและเมอืง/ภาษีทีต่อ้งช าระเป็นปกติ 

納付書兼領収証書 เอกสารแจง้ยอดภาษีและใบเสร็จรบัเงนิ 

納付額 ยอดภาษีทีต่อ้งช าระ 

払込指定期限 ก าหนดช าระ 

税額 ยอดภาษี 

延滞金 คา่เบีย้ปรบั 

重要 ส าคญั 

至急開封 เปิดเอกสารโดยดว่น 
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9 Монгол 
 

Сануулга 
Таны төлөх ёстой дүүргийн ба хотын иргэний татварын төлбөр төлөгдөөгүй байна. 

Дугтуйнд хамт орсон төлбөрийн даалгаварт бичигдсэн хугацаа хүртэл заавал төлбөр 

хийнэ үү. Төлөгдөөгүй тохиолдолд хууль журмын дагуу таны өмч хөрөнгийг албадан 

хураах болно. Мөн, энэхүү татварыг төлөхгүй удаасан тохиолдолд таны Японд оршин 

суух зөвшөөрөл сунгах ажиллагаанд эсрэг үр дүн гаргах магадлалтайг анхаарна уу. 

Хэрэв төлбөр хийх боломж муутай бол Татварын хэлтэст (03-3647-9111, noufu-

soudan@city.koto.lg.jp) яаралтай хандаж зөвлөгөө авна уу. 

 Хэрэв та төлбөрөө хийчихсэн байгаа бол зөрч сануулга явуулсанд хүлцэл өчье. 

 

Дүүргийн ба хотын иргэний татварыг ногдуулах зарчим 
 
Дүүргийн ба хотын иргэдийн татварыг өмнөх жилийн орлогод үндэслэн 6 сараас эхлэн татвар 

ногдуулна. Татварыг улирал бүр нийт 4 удаа төлдөг ба төлөх хугацаа нь 6, 8, 10-р саруудын сүүлээр 

болон дараа жилийн 1-р сарын сүүлээр болно. Татварын хэмжээ зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

төлбөл зохих татварын дүнгийн дэлгэрэнгүй бичгээс харна уу. Төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн 

тохиолдолд алданги тооцогдоно. Алдангийг татварыг төлсөн өдөр хүртэлх хугацаагаар тооцдог 

бөгөөд төлөөгүй бол алдангийн хэмжээ нэмэгдсээр байх болно. 
 

Төлбөр төлөх арга 
 
Таны гарт байгаа төлбөрийн даалгавраар ойролцоо конбини дэлгүүр зэрэг газарт очиж төлөх 

боломжтой. 
* Заагдсан хугацаанаас 1 сар хэтэрвэл конбини дэлгүүр зэрэг газарт төлбөр хийх боломжгүй болохыг анхаарна уу. 

* Төлбөр хүлээн авсан баримтыг дахин гаргах боломжгүй тул сайн хадгална уу. 
 

Гадаад улс руу явахад иргэний татварыг хэрхэх тухай 

(Төлөөний этгээдээр дамжуулан төлөх) 
 
Татвар төлөх төлөөний этгээд гэдэг нь татвар төлөгчийг төлөөлөн татвартай холбоотой бүх 

ажиллагааг (бичиг баримт хүлээж авах, татвар төлөх, татвар буцаалт хүлээж авах) гүйцэтгэх хүнийг 

хэлнэ. Гадаад улс руу явах зэрэг шалтгаанаас болж татвар төлөхөд бэрхшээл (бичиг баримт хүлээж 

авах, татвар төлөх боломжгүй болох) тулгарах бол шилжилт хөдөлгөөн хийхээс өмнө Кото дүүргийн 

татварын хэлтэст хандан татвар төлөх төлөөний этгээдэд итгэмжлэл олгох хүсэлт гаргах 

шаардлагатай. 
 

Төлбөр төлөх арга 
 

Япон хэл Монгол 

区都民税・普通徴収 Дүүрэг хотын иргэдийн татвар/Энгийн төвлөрүүлэлт 

納付書兼領収証書 Төлбөрийн даалгавар ба төлбөр хүлээн авсан баримтын маягт  

納付額 Татвар төлөх хэмжээ  

払込指定期限 Төлбөрийн хугацаа 

税額 Татварын хэмжээ 

延滞金 Алданги 

重要 Чухал 

至急開封 Яаралтай задлах 
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